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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  à  hị Xuân Lan. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Võ Văn Dương 

 2. Bà  guyễn  hước  rinh 

           - Thư ký phiên tòa: Ông  guyễn  hanh Tâm –  hư      a án nhân  ân huy n 

    hi   hành  hố     h   inh  

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n     hi  Thành ph  Hồ  h   inh: 
Ông  guyễn Văn  iếu– Kiểm sát viên  

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, t i Tòa án nhân dân huy n     hi   hành  hố    

 h   inh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số: 152/2022/HSST, ngày 19 

tháng 8 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 119/2022/QĐXXST-HS 

ngày 06/9/2022 đối với bị cáo: 

  ọ và tên:  uỳnh  uấn K, sinh ngày 13/01/2003, nơi sinh:  hành  hố     h  

Minh; Giới t nh:  am; Nơi đăng    h   hẩu thư ng tr : Tổ 64  ấ   , xã P  huy n  , 

 hành  hố     h   inh; Nghề nghi  : Công nhân; Trình đ  văn h a: 10/12; Quốc 

tịch: Vi t  am; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông  uỳnh Văn B và bà Lê  hị 

  ng  ; Hoàn cảnh gia đình: Anh chị em ru t: không, bị cáo chưa c  vợ. 

Tiền án  tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt để t m giam từ ngày 21/01/2022 cho đến nay  hi n c  mặt t i 

phiên toà. 

-  gư i bị h i:  guyễn  oàng  hư Q, sinh ngày 23/10/2006;  

   ngư i giám h  đương nhiên: Bà  rần  huỳ A  sinh năm 1988 (mẹ ru t); 

ông  guyễn  oàng V (cha ru t)  ùng địa chỉ: Số A4/34  ấ  1  xã V  huy n B, Thành 

 hố     h   inh; (c  đơn xin vắng mặt). 

                                      NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tài li u c  trong h  sơ vụ án và  iễn biến t i  hiên t a  n i  ung vụ án 

được t m tắt như sau:  

 uỳnh  uấn K và  guyễn  oàng  hư Q quen biết thông qua m ng xã h i 

Faceboo  và nảy sinh tình cảm với nhau  Vào  hoảng 21 gi  đầu tháng 6/2021 ( hông 
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nhớ ch nh xác ngày)   hi biết tin Khải bị b nh  Q mang thuốc sang  h ng trọ số 01 

(do K thuê  t i ấ   , xã P  huy n  ) cho K uống    i đây  cả hai cùng nằm trên 

giư ng n m trong  h ng trọ  Khải ch  đ ng hôn lên g  má c a Q, Q hôn l i K   iế  

đ   K  ùng tay cởi áo c a Q chỉ chừa 01 n t áo cuối cùng ( hông cởi quần c a Q), K 

 ùng tay s  ngực và hôn lên ngực c a Q được 15  h t. Q n i  o tr i tối nên K  ừng 

l i  sau đ  Q tự cài n t áo l i và đi về  

Vào ngày 02/7/2021, Q đến  h ng trọ c a K để ở cùng nhau cho đến  hoảng 

23 gi  30  h t ngày 03/7/2021 thì Q ra về  t i đây  Q và K đã thuận tình quan h  tình 

 ục với nhau 02 lần  cụ thể:  

Lần thứ nhất: Khoảng 15 gi  00  h t ngày 02/7/2021  t i  h ng trọ c a K  cả 02 

nằm trên giư ng  Q nằm gối đầu trên tay c a K và cùng xem đi n tho i  Sau đ   Q và K 

hôn nhau, K cởi quần áo c a mình và quần áo c a Q, K dùng tay s  b   ngực c a Q, K 

đưa  ương vật cương cứng ấn đẩy vào âm đ o c a Q, K thực hi n hành vi 30  h t nhưng 

chưa xuất tinh  Do Q m t nên K  ừng l i  sau đ  K vào nhà v  sinh dùng tay tự làm mình 

xuất tinh xuống sàn  tắm rửa xong  ra mặc quần áo l i  Sau đ   cả hai đi chơi  đến  hoảng 

22 gi  00  h t cùng ngày trở về  h ng trọ  L c này  Khải cởi áo c a Q  định thực hi n 

hành vi giao cấu nhưng Q n i m t nên K  hông thực hi n và cả hai cùng nhau ng  đến 

sáng ngày 03/7/2021, K  ậy và đi làm  

Lần thứ hai: Khoảng 23 gi  00  h t ngày 03/7/2021  tương tự hành vi trước  t i 

 h ng trọ c a K  cả hai nằm trên giư ng  K cởi quần áo c a mình và quần áo c a Q, K 

đưa  ương vật cương cứng ấn đẩy vào âm đ o c a Q  Khải thực hi n hành vi được 15 

 h t nhưng chưa xuất tinh  Do K m t nên  hông tiế  tục thực hi n hành vi giao cấu với 

Q, K vào nhà v  sinh  ùng tay làm tự làm xuất tinh xuống sàn   ùng nước   i s ch  Đến 

 hoảng 23 gi  30  h t cùng ngày thì Q đi về     

 gày 04/7/2021  bà  rần  huỳ A là mẹ ru t cùa Q  hát hi n sự vi c và đến công 

an xã  h   oà Đông  huy n     hi trình báo vụ vi c  

   i bản  ết luận giám định  há  y về tình  ục số 95/ D 21 ngày 13/7/2021 

c a  rung tâm  há  y  hành  hố     h   inh   ết luận như sau: 

- Màn trinh giãn r ng   hông rách; 

- Không thấy tinh trùng trong  ịch  hết âm đ o  vùng âm h  và vùng hậu môn; 

-  i n  i n A D ngư i nam trong  ịch  hết âm đ o  vùng âm h  và vùng hậu 

môn nhưng  hông đ  cơ sở so sánh với A D c a đối tượng; 

  ông an thu giữ vật g m:  

 hu giữ c a  uỳnh  uấn K: 01 đi n tho i  i đ ng   hone màu đen  số imei 1: 

053887100637415  số imei 2: 353887103669563; (đã quyết định trả l i ch  sở hữu)  

 hu giữ c a  guyễn  oàng  hư Q: 01 b  đ  nữ màu h ng c  viền ren  01 quần 

l t nữ màu trắng c  chữ  omy; (đã quyết định trả l i ch  sở hữu)  

 Về  hần  ân sự: Bị cáo và gia đình đã b i thư ng 01  hần thi t h i về tinh thần 

cho bị h i số tiền 10 000 000đ   gày 03/11/2021  bà  rần  huỳ A (mẹ ru t bị h i) đã 

nhận số tiền 10 000 000đ  số tiền c n l i 60 000 000đ   h a bị h i tiế  tục yêu cầu bị 

cáo b i thư ng và bị h i đã c  yêu cầu bãi n i  xin giảm nhẹ hình  h t cho bị cáo.  

  i cơ quan cảnh sát điều tra  ông an huy n     hi và   i  hiên t a  bị cáo 

thừa nhận hành vi  h m t i như nêu trên  
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  i bản cáo tr ng số 147/CTr-VKS.CC ngày 17/8/2022 c a Vi n  iểm sát nhân 

 ân huy n     hi đã truy tố ra trước   a án nhân  ân huy n     hi để xét xử  uỳnh 

 uấn K về t i “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 

2 Điều 145 và t i “ Dâm ô đối với ngư i  ưới 16 tuổi” theo  hoản 1 Điều 146 c a B  

luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017). 

  i  hiên t a  đ i  i n Vi n   iểm sát giữ quyền công tố luận t i: Vào  hoảng 21 

gi  đầu tháng 6/2021  t i  h ng trọ số 01 ( o K thuê  thu c ấ   ây  râm  xã  h   oà 

Đông  huy n     hi)  K c  hành vi  ùng tay s  ngực và hôn lên ngực c a Q (sinh 

ngày 23/10/2006) được 15  h t nhằm thoả mãn nhu cầu tình  ục c a mình nhưng 

 hông nhằm mục đ ch giao cấu với Q. Vào khoảng 15 gi  00  h t ngày 02/7/2021 và 

 hoảng 22 gi  00  h t ngày 03/7/2021  t i  h ng trọ c a K  mặc  ù c  sự đ ng   c a 

Q, K đã c  hành vi 02 lần giao cấu với Q. Do đ   c  đ  cơ sở  ết luận  uỳnh  uấn K 

 h m t i “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi” theo điểm a  hoản 2 

Điều 145 và t i “Dâm ô đối với ngư i  ưới 16 tuổi” theo  hoản 1 Điều 146 c a B  

luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017)   

 ành vi c a bị cáo là nguy hiểm cho xã h i  đã trực tiế  xâm  h m đến thân 

thể  sức  hoẻ  nhân  hẩm   anh  ự và sự  hát triển bình thư ng về tình  ục c a ngư i 

từ đ  13 tuổi đến  ưới 16 tuổi; bị cáo hoàn toàn đ  năng lực chịu trách nhi m về hành 

vi c a mình  Tuy nhiên, t i  ơ quan  ảnh sát điều tra và t i  hiên t a  bị cáo đã thành 

 hẩn  hai báo và tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo và gia đình đã tự nguy n  hắc  hục 01 

 hần thi t h i cho ngư i bị h i và bị h i đã c  đơn bãi n i;  o đ  đ i  i n Vi n  iểm 

sát đề nghị   i đ ng xét xử:  

-     ụng điểm a  hoản 2 Điều 145; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 c a B  

luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017); xử  h t bị cáo từ 03 (ba) năm 

đến 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về t i “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi đến  ưới 

16 tuổi”. 

-     ụng khoản 1 Điều 146; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 c a B  luật 

 ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017); xử  h t bị cáo từ 09 (ch n) tháng 

đến 12 (mư i hai) tháng tù về t i “Dâm ô đối với ngư i  ưới 16 tuổi”. 

- Đề nghị á   ụng Điều 55 c a B  luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung 

năm 2017); tổng hợ  hình  h t đối với hai t i trên  

Về xử l  vật chứng: 01 đi n tho i  i đ ng   hone màu đen  số imei 1: 

053887100637415  số imei 2: 353887103669563; 01 b  đ  nữ màu h ng c  viền ren  

01 quần l t nữ màu trắng c  chữ  omy; (đã quyết định trả l i ch  sở hữu)  

Bị cáo  hông tranh luận  không tự bào chữa.  

Bị cáo n i l i n i sau cùng: Bị cáo rất ăn năn  hối cải và xin   i đ ng xét xử 

khoan h ng xử mức án nhẹ cho bị cáo.           

  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG XÉT XỬ 

 Trên cơ sở n i  ung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong h  sơ vụ án đã được 

thẩm tra  xét hỏi  tranh luận t i  hiên t a    i đ ng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi  quyết định tố tụng c a  ơ quan điều tra  ông an huy n     hi  

Điều tra viên  Vi n  iểm sát nhân  ân huy n     hi  Kiểm sát viên trong quá trình 
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điều tra  truy tố đã thực hi n đ ng về thẩm quyền  trình tự  th  tục quy định c a B  

luật  ố tụng hình sự  Quá trình điều tra và t i  hiên t a  bị cáo  hông c     iến hoặc 

 hiếu n i về hành vi  quyết định c a  ơ quan tiến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố 

tụng  Do đ   các hành vi  quyết định tố tụng c a  ơ quan tiến hành tố tụng  ngư i tiến 

hành tố tụng đã thực hi n đều hợ   há   

[2]   i  hiên t a bị cáo K đã  hai nhận hành vi  h m t i đ ng như cáo tr ng đã 

truy tố  L i  hai nhận t i c a bị cáo  hù hợ  với các tài li u  chứng cứ c  t i h  sơ vụ 

án:  

Vào  hoảng 21 gi , đầu tháng 6/2021 (không rõ ngày)  t i  h ng trọ số 01 ( o 

Khải thuê  thu c ấ   ây  râm  xã  h   oà Đông  huy n     hi)  K đã c  hành vi 

 ùng tay s  ngực và hôn lên ngực c a Q (sinh ngày 23/10/2006) được 15  h t nhằm 

thoả mãn nhu cầu tình  ục c a mình nhưng  hông nhằm mục đ ch giao cấu với Q. 

Vào khoảng 15 gi  00  h t ngày 02/7/2021 và  hoảng 22 gi  00  h t ngày 03/7/2021  

t i  h ng trọ c a K, mặc  ù c  sự đ ng   c a Q, K đã c  hành vi  ùng  ương vật 

cương cứng ấn đẩy liên tục vào âm đ o c a Q từ 15 đến 30  h t (cả 02 lần giao cấu bị 

cáo đều  hông xuất tinh trong âm đ o c a Q). Bằng hành vi trên    i đ ng xét xử có 

đ  cơ sở  ết luận bị cáo  uỳnh  uấn K đã  h m t i “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi 

đến  ưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 và t i “ Dâm ô đối với ngư i  ưới 16 

tuổi” theo  hoản 1 Điều 146 c a B  luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 

2017) như Vi n  iểm sát truy tố là  hù hợ . 

Hành vi trên c a bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã h i  đã trực tiế  xâm h i 

đến sức  hỏe  quyền được bảo v  về thân thể  quyền được tôn trọng về nhân  hẩm 

 anh  ự và quyền được  hát triển bình thư ng về tình  ục c a ngư i từ đ  13 tuổi đến 

 ưới 16 tuổi  Sức  hỏe  thân thể  nhân  hẩm và  anh  ự c a công dân là quyền bất 

 hả xâm  h m  được  há  luật bảo v    ành vi c a bị cáo đã làm mất trật tự trị an xã 

h i  gây  ư luận xấu trong nhân  ân  Khi thực hi n hành vi  h m t i  bị cáo c  đ  

năng lực chịu trách nhi m về hành vi  h m t i c a mình  Do đ   cần  hải xem xét 

mức hình  h t tương xứng với t nh chất  mức đ   h m t i c a bị cáo  

 [3]  ình tiết tăng nặng: Bị cáo  hông c  tình tiết tăng nặng  

[4]  ình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và t i  hiên toà  bị cáo đã thành 

 hẩn  hai báo  ăn năn hối cải; bị cáo và gia đình đã b i thư ng  hắc  hục m t  hần 

thi t h i cho bị h i và bị h i c  yêu cầu bãi n i  xin giảm nhẹ hình  h t cho bị cáo  Do 

đ     i đ ng xét xử á   ụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự theo 

quy định t i điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 c a B  luật  ình sự năm 2015 (đã sửa 

đổi  bổ sung năm 2017). 

Xét nhân thân bị cáo:  hưa c  tiền án  tiền sự. 

[6] Về xử l  vật chứng: 01 đi n tho i  i đ ng   hone màu đen  số imei 1: 

053887100637415  số imei 2: 353887103669563; 01 b  đ  nữ màu h ng c  viền ren  

01 quần l t nữ màu trắng c  chữ  omy;  ơ quan  ảnh sát điều tra  ông an huy n    

Chi đã quyết định trả l i ch  sở hữu;   i đ ng xét xử thấy  hù hợ . 

 [7] Về trách nhi m  ân sự: Bị cáo và gia đình đã b i thư ng  hắc  hục m t  hần 

thi t h i cho bị h i số tiền 10.000 000đ  Bị h i  ngư i giám h  đương nhiên tiế  tục c  

yêu cầu bị cáo b i thư ng số tiền 60 000 000đ    i  hiên toà  bị cáo đ ng   b i thư ng 
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số tiền 60 000 000đ theo yêu cầu c a bị h i. Xét thấy đây là sự tự nguy n c a bị cáo 

nên   i đ ng xét xử ghi nhận. 

[8]  ăn cứ  hoản 2 Điều 136 B  luật  ố tụng hình sự; Luật  h  và L   h  số 

97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015 và  ghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy ban  hư ng vụ Quốc h i; bu c bị cáo  hải chịu án  h  hình sự sơ 

thẩm và  ân sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]  uyên bố bị cáo  uỳnh  uấn K  h m t i “Giao cấu với ngư i từ đ  13 tuổi 

đến  ưới 16 tuổi” và t i “Dâm ô đối với ngư i  ưới 16 tuổi”. 

 -     ụng điểm a  hoản 2 Điều 145; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 c a B  

luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017); Xử  h t bị cáo  uỳnh  uấn K 

03 (ba) năm tù; 

-     ụng  hoản 1 Điều 146; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51 c a B  luật  ình 

sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 2017); Xử  h t bị cáo  uỳnh  uấn K 09 (chín) 

tháng tù.  

-     ụng Điều 55 c a B  luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 

2017); tổng hợ  hình  h t c a hai t i trên  bu c bị cáo chấ  hành hình  h t chung là 

03 (ba) năm 09 (ch n) tháng tù.  h i h n tù t nh từ ngày 21/01/2022. 

[2]     ụng Điều 48 c a B  luật  ình sự năm 2015 (đã sửa đổi bổ sung năm 

2017);     ụng  Điều 584  Điều 357  Điều 468 B  luật  ân sự 2015;  

Bu c bị cáo  uỳnh  uấn K  hải c  trách nhi m b i thư ng cho  guyễn  oàng 

 hư Q số tiền 60 000 000đ (sáu mươi tri u đ ng)   hi hành ngay  hi bản án c  hi u 

lực  há  luật  

Kể từ ngày c  đơn yêu cầu thi hành án c a ngư i được thi hành án đối với các 

 hoản tiền  hải trả cho ngư i được thi hành án  cho đến  hi thi hành án xong  bên 

 hải thi hành án c n  hải chịu  hoản tiền lãi c a số tiền c n  hải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định t i Điều 357  Điều 468 c a B  luật Dân sự năm 2015  trừ trư ng hợ  

 há  luật c  quy định  hác. 
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[3]     ụng  hoản 2 Điều 136 B  luật  ố tụng hình sự;     ụng Luật  h  và L  

 h  số 97/2015/Q 13 ngày 25/11/2015 và  ghị quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy ban  hư ng vụ Quốc h i; 

Bu c bị cáo  uỳnh  uấn K  hải chịu 200 000đ (hai trăm nghìn đ ng) tiền án  h  

hình sự sơ thẩm  

Bu c bị cáo  uỳnh  uấn K  hải chịu 3 000 000đ (ba tri u đ ng) tiền án  h   ân 

sự sơ thẩm  

[4] Về quyền  háng cáo: Bị cáo  uỳnh  uấn K được quyền  háng cáo trong h n 

15 ngày  ể từ ngày   a tuyên án; bị h i và ngư i giám h  đương nhiên c a bị h i 

được quyền  háng cáo trong h n 15 ngày  ể từ ngày nhận bản sao bản án hoặc bản án được 

niêm yết. 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  A D         h   inh;                                              THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

- VKS D         h   inh; 

- VKS D huy n     hi; 

-  ông an huy n     hi; 

-  hi cục   ADS huy n     hi; 

- Bị cáo;                                             

- Lưu: V   h  sơ  (20b)       

  

 

                 H  Th  X  n   n 
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Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  A D         h   inh;                                 THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA 

- VKS D huy n     hi; 

-  ông an huy n     hi; 

-  hi cục   ADS huy n     hi; 

- Phòng PC 27; 

- Bị cáo;                                             

- Lưu: V   h  sơ  (20b)         
 

             H  Th  X  n   n 


